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Chư vị đồng học, chào mọi người! Mời xem Cảm Ứng Thiên đoạn thứ 37: “Cẩu hoặc phi nghĩa nhi động, bội lý nhi hành.” Từ câu này đến câu 44, “cương cường bất nhân, ngận lệ tự dụng” là nói về đại ác.
Toàn văn Cảm Ứng Thiên chẳng qua là khuyến thiện ngăn ác, văn tự khuyến thiện ít, còn văn tự ngăn ác thì nhiều, dụng ý trong đây, chúng ta có thể thể hội được. Đúng như điều mà Phật nói trong kinh Địa Tạng: “Chúng sanh cõi Diêm-phù-đề khởi tâm động niệm không gì chẳng phải tội”, trong Bách Pháp Minh Môn Luận hiển thị cho chúng ta thấy thiện pháp chỉ có 11 cái, ác pháp có đến 26 cái. Do đây có thể biết, điều mà Tuân tử nói về “tánh ác” không phải không có đạo lý. Tánh này là tập tánh, không phải bổn tánh; bổn tánh thì thiện ác đều không nói đến. Cho nên, tánh mà Khổng phu tử nói cùng với tánh mà Mạnh tử và Tuân tử nói không như nhau. Khổng tử nói về bổn tánh, cho nên nói “tánh gần nhau”, bổn tánh của tất cả chúng sanh đều rất gần nhau. Nhưng ở trong Phật pháp nói bổn tánh là một, không phải hai, ý nghĩa đó sâu hơn. “Tập xa nhau”, tánh mà Mạnh tử và Tuân tử nói là tập tánh, tập tánh này dần dần đã rời xa bổn tánh, “xa nhau” này tức là đã rời xa bổn tánh, trong Phật pháp gọi là mê mất bổn tánh.
Tập tánh đã mê mất bổn tánh, một khi mê liền không biết quay đầu, mê không biết đường về, không biết quay đầu; không quay đầu thì càng mê càng sâu. Thập pháp giới, từ pháp giới Phật đến pháp giới Bồ-tát, Duyên giác, Thanh văn, đến lục đạo, thẳng đến tam đồ, càng mê càng sâu, thật sự là đời sau không bằng đời trước. Đây là hiện tượng thực tế, đời sau không bằng đời trước, cho nên làm khổ nhọc chư Phật Bồ-tát phải ở trong lục đạo, thập pháp giới giáo hóa chúng sanh. Người căn tánh lanh lợi có duyên với Phật Bồ-tát, nghe thấy lời khuyên nhủ thì dễ giác ngộ, chịu quay đầu, đây gọi là được độ. Người duyên phận cạn, không gặp được Phật Bồ-tát vậy thì không còn cách gì. Gặp được Phật Bồ-tát, nghe Phật Bồ-tát chỉ dạy, không thể tin sâu, không thể phụng hành, tuy vẫn tạo nghiệp đọa lạc như cũ nhưng mà nhìn chung trong a-lại-da đã gieo thiện căn, chỉ là thiện căn yếu kém, phiền não tập khí lớn mạnh, thiện căn không thắng nổi tập khí phiền não, vẫn là phải luân hồi trường kiếp. Đời này chúng ta gặp được Phật pháp, rất may mắn có thể tín thọ phụng hành, phải biết được đó là thiện căn mà vô lượng kiếp đến nay, đời đời kiếp kiếp nghe pháp tích lũy, đời này khởi tác dụng; khởi tác dụng thì được độ.
Chư Phật Bồ-tát từ bi, gọi là “ở trong cửa Phật không bỏ một ai”. Hôm qua, hội trưởng Lý kể với tôi là hai ngày trước có một lão cư sĩ, vị lão cư sĩ này hơn 60 tuổi thường xuyên niệm Phật ở trong niệm Phật đường chúng ta. Bà bị bệnh, bệnh cũng rất nặng, bà nói với cư sĩ Lý là bà muốn vãng sanh, xin cư sĩ Lý thay bà lo hậu sự. Cư sĩ Lý nói: “Ngày 26 tôi phải đi Trung Quốc, nếu bà muốn vãng sanh, nhất định phải trước ngày này, tôi mới có thể thay bà lo hậu sự được. Nếu như bà vãng sanh sau thời gian này thì tôi không thể giúp bà được”. Bà nói: “Được.” Bà đã đi vào ngày hôm qua, hôm qua là ngày 20, bà nói 5 giờ chiều bà vãng sanh, là nói với hội trưởng mấy ngày trước. Đúng 5 giờ chiều ngày hôm qua, một giây một phút cũng không sai, bà đã đi rồi. Cư sĩ Lý nhận lời lo hậu sự cho bà, ông nói sau đó lo hậu sự cho bà, ngày 25 mới làm viên mãn, ngày 26 đi Trung Quốc.
Sự việc này không chỉ một lần, trước đây cũng đã gặp nhiều lần. Không những biết trước giờ đi, còn có thể đi trước, cũng có thể kéo dài thêm, ở trong Phật pháp gọi là “sanh tử tự tại”. Bà có thể đi trước, có thể đi sau, muốn đi ngày nào thì đi ngày đó, đây chính là sanh tử tự tại. Một bà cụ niệm Phật ở niệm Phật đường, qúy vị phải biết, đây gọi là chúng sanh căn tánh chín muồi, bà thật sự thành tựu, bà đã đi đến thế giới Tây Phương Cực Lạc làm Phật. Cho nên tôi thường nói, đạo tràng thù thắng, niệm Phật đường thù thắng, thù thắng không ở người nhiều, mà là thật sự vãng sanh được bao nhiêu người, cái này gọi là thù thắng. Chúng ta thấy trong Tây Phương Xác Chỉ, nhóm cộng tu đó của Bồ-tát Giác Minh Diệu Hạnh chỉ có 12 người, 12 người này đều vãng sanh, bạn nói việc này thù thắng biết bao! Thù thắng phải nhìn từ chỗ này. Người nhiều là náo nhiệt, vậy thì có gì thù thắng?
Niệm Phật vì sao có thể vãng sanh? Những đạo lý, phương pháp, cảnh giới này, chúng ta hiện nay đã tương đối hiểu rõ. Tu học như lý như pháp, đúng như điều mà đại đức xưa nói là “vạn tu vạn người đi”, đều là chân tướng sự thật. Phàm là tu hành không thể đi được là do bạn còn lưu luyến đối với thế gian này, cũng gọi là không buông xuống được, đây mới là chướng ngại thật sự. Chúng ta mỗi ngày đọc tụng Đại thừa, nhất định phải biết rõ thế gian này là hư huyễn, không phải chân thật, “phàm những gì có tướng đều là hư vọng”, “hết thảy pháp hữu vi như mộng huyễn bọt bóng”, bất luận sự việc gì đều không được cho là thật. Chỉ có niệm Phật vãng sanh mới là việc chân thật, hạ quyết tâm, người này chính là vô lượng thọ, chính là vô lượng quang. Vị lão cư sĩ hôm qua vãng sanh này, trước khi bà vãng sanh, khi ở niệm Phật đường niệm Phật, nhiễu Phật chính là vô lượng quang thọ. Vãng sanh là sống mà vãng sanh, không phải chết rồi mới vãng sanh, Phật pháp này gọi là Phật pháp thành tựu khi đang sống, đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, cái túi da thối này không cần nữa, vứt đi rồi. Đổi một cái thân thể khác, đổi một thân thể giống như A-di-đà Phật vậy, trong kinh nói với chúng ta là “thân tử ma chân kim sắc”, tướng hảo quang minh hoàn toàn tương đồng với Phật, thế giới Tây Phương là thế giới bình đẳng. Đây mới là thật, ngoài cái này ra, toàn là giả. Đã là giả thì để ở trong tâm làm gì? Chúng ta phải biết đạo lý này, phải hiểu rõ những chân tướng sự thật này.
Đoạn ác tu thiện là căn bản của học Phật, là điều kiện vãng sanh nhất định phải đầy đủ. Chúng tôi ở trong các buổi giảng cũng đặc biệt nhấn mạnh, phàm là người đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, mỗi một người đều là người thượng thiện, cho nên nhất định phải đủ điều kiện của thượng thiện. Thượng thiện, tôi đã nói qua là tâm thiện, ý thiện, hạnh thiện; ở trong đời sống thường ngày, xử sự đối người tiếp vật không có mảy may ý ác, chúng ta có đủ điều kiện này thì niệm Phật mới có thể vãng sanh. Do đây có thể biết, biết bao nhiêu người niệm Phật, cả đời niệm Phật đến sau cùng không thể vãng sanh là chiếm đại đa số. Năm xưa tôi ở Đài Trung, thầy Lý thường nói với tôi: “Một vạn người niệm Phật, thật sự vãng sanh chỉ có hai, ba người mà thôi”. Tại sao lại xuất hiện loại hiện tượng này? Hiện nay, nguyên nhân này chúng ta biết rồi, niệm Phật niệm rất tốt, cũng rất dũng mãnh tinh tấn, trì giới tinh nghiêm, nhưng vẫn không thể vãng sanh, nguyên nhân này là gì? Tâm thiện, ý thiện, hạnh thiện chưa có đạt đến tiêu chuẩn. Trong thuận cảnh còn có tham ái, trong nghịch cảnh còn có sân giận, cho nên không thể vãng sanh, chúng ta nhất định phải làm cho rõ ràng, làm cho tường tận. Cái gì là niệm ác, cái gì là hạnh ác, phải đặc biệt rõ ràng.
Ác đoạn hết rồi thì chính là thiện, cho nên chỗ này nói nhiều về ác báo, phân lượng nhiều gấp đôi so với thiện báo, hầu như chúng ta thấy từ trên phân lượng, phân lượng nói về thiện báo chỉ có một phần tư, nói về ác báo có đến ba phần tư. Câu thứ nhất là nói tổng quát:
Cẩu hoặc phi nghĩa nhi động, bội lý nhi hành.
苟或非義而動。背理而行。
Nếu như khởi niệm phi nghĩa, làm việc trái lý.
Trong chú giải nói rất rõ ràng: “Từ chỗ này cho tới câu “tử diệc cập chi” là nói tường tận về việc làm ác chiêu cảm đến tai họa, hai câu này chính là tổng đề cương.” Hai câu này là tổng cương lĩnh. Ở trong chú giải nói được hay: “Động là manh nha trong tâm, hành là biểu hiện nơi sự.” Động chính là khởi tâm động niệm, đây là tâm ác, đây là ý ác. “Bội lý nhi hành” là hạnh ác, hoàn toàn tương phản với ba thiện. “Phi nghĩa nhi động”, nghĩa là nghĩa lý, trong chữ này tiêu chuẩn sâu cạn rất nhiều. Tiêu chuẩn của Đại thừa, nghĩa lý này chính là tánh đức, phàm là ý nghĩ không hợp với tánh đức, đây chính là ý ác, tâm ác.
Tiêu chuẩn của tánh đức thì cao, tiêu chuẩn của Bồ-tát. Chúng ta dùng Đàn kinh làm thí dụ để nói, đại sư Huệ Năng nói “vốn dĩ không một vật”, chỉ cần có một vật là sai rồi. Cho nên Thiền tông nói niệm Phật một câu, súc miệng súc ba ngày cũng súc không sạch. Họ nói có đạo lý hay không? Có đạo lý. Trong tâm vốn dĩ không một vật thì Phật ở đâu ra? Bạn thử xem, ngay cả niệm Phật cũng là lỗi lầm, trong tâm động ý niệm, động “Phật” thôi thì cũng sai rồi, huống hồ cái khác. Chúng ta lại hỏi, ở trong tâm cái gì cũng không có, cái gì cũng không nghĩ nữa, có đúng không? Không đúng, vẫn là sai lầm! Tại sao sai lầm? Bạn rơi vào trong vô minh. Nếu thật sự cái gì bạn cũng không nghĩ thì tương lai bạn sẽ đi về đâu? Sanh về trời Vô Tưởng, trời Vô Tưởng là trời ngoại đạo. Cho nên, bạn nói khởi tâm động niệm là sai, nhưng không khởi tâm, không động niệm cũng sai luôn, rốt cuộc phải làm sao? Tổ sư đại đức thường hay đến chỗ then chốt này thì không nói nữa, bạn tự mình tham cứu!
Tu học Phật pháp, bất luận là Đại thừa hay Tiểu thừa, nhớ lấy một tổng cương lĩnh, tổng nguyên tắc là “định tuệ cùng học”. Có định mà không có tuệ liền đọa vào vô minh; có tuệ mà không có định liền đọa vào vọng tưởng. Vô minh, vọng tưởng, hai bên đều không trụ thì đây là định tuệ cùng học, cũng gọi là phước tuệ song tu. Mọi thứ rõ ràng là tuệ, như như bất động là định. Khi như như bất động cũng là lúc mọi thứ rõ ràng; khi mọi thứ rõ ràng cũng là lúc như như bất động, là công phu chân thật! Bất luận thuận cảnh nghịch cảnh, thiện duyên ác duyên, đối với họ đều không có chướng ngại, ngoài không chấp tướng, trong không động tâm, rất rõ ràng, rất sáng tỏ, đại kinh thường nói “tĩnh lặng sáng suốt, sáng suốt tĩnh lặng”, tĩnh lặng là như như bất động, sáng suốt là rõ ràng tường tận. Cho nên đời sống đó là sống trong định tuệ, hoàn toàn không giống với phàm phu.
Cảnh giới này cao, chúng ta mới học thì chắc chắn không đạt được. Không đạt được, vậy tiêu chuẩn của chữ “nghĩa” này, chúng ta hãy hạ thấp xuống, hạ đến tiêu chuẩn thấp nhất, tôi thường khuyên mọi người tuân theo lời dạy của Phật-đà, đây chính là nghĩa, là trình độ hiện nay của chúng ta. Chúng ta nương vào kinh Vô Lượng Thọ, nương vào Cảm Ứng Thiên, Cảm Ứng Thiên có thể nương dựa, tuy không phải kinh Phật nhưng được Ấn tổ đề xướng, những gì nói bên trong là “chớ làm việc ác, vâng làm việc thiện”. Trong Vựng Biên chú giải, trong đây có “tự thanh tịnh tâm”, đó không có gì khác so với chư Phật Như Lai nói, đây là điều mà chúng ta cần phải nương tựa, để thành tựu tâm thiện, ý thiện, hạnh thiện của chúng ta. Cho nên, khởi tâm động niệm thường phải nghĩ đến ý niệm này của ta, tư tưởng này của ta, Phật có cho phép hay không? Nếu như ở trong kinh, Phật không cho phép ta nghĩ như vậy, không cho phép ta khởi niệm này thì ý niệm này phải mau chóng buông xuống; Phật ở trong kinh cho phép chúng ta khởi ý niệm này, khuyến khích chúng ta khởi ý niệm này thì ý niệm này chúng ta nhất định phải khởi.
Pháp môn Tịnh tông, chúng ta ngày nay thật ra mà nói chỉ có mang nghiệp vãng sanh thì chúng ta mới có thể làm được. Mang nghiệp vãng sanh, Phật dạy chúng ta là chấp trì danh hiệu. Cho nên đối với thiền, thật sự chúng ta ngay cả mép rìa cũng không sờ đến được, cảnh giới đó quá cao, chúng ta là từ có đến không, người ta là từ không đến có, phương pháp này của chúng ta ngày nay là từ có đến không. Phật dạy chúng ta niệm Phật, Phật dạy chúng ta nhớ Phật, nhớ chính là tưởng Phật. Chúng ta hằng ngày tưởng Phật, tưởng tướng hảo của Phật, tưởng quang minh của Phật, tưởng sự giữ tâm của Phật, tưởng hành nghi của Phật; tưởng nhiều rồi, chúng ta dần dần sẽ giống như Phật, phát nguyện cầu sanh liền có thể được sanh. Nếu như trái nghịch lời dạy của Phật, trái nghịch hành vi của tánh đức thì là đại ác, chúng tôi thông thường nói đây là sai lầm, Thái Thượng Cảm Ứng Thiên ở chỗ này nói là đại ác. Hai câu này là nguồn gốc của đại ác, “phi nghĩa nhi động, bội lý nhi hành”. Hai câu nói này vừa nghe qua thì thấy vẫn rất ôn hòa nhưng hàm ý quở trách chúng ta rất sâu, chúng ta phải thể hội cho được. Tốt rồi, hôm nay chúng ta giảng đến chỗ này.
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